
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng  12  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi, hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ 

Y tế Quy định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ 

hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thu hồi – hủy 19 chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  (Đính 

kèm danh sách). 

 Điều 2. Các cá nhân có tên ở Điều 1 không được sử dụng chứng chỉ hành 

nghề dưới bất kỳ hình thức nào. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chánh Thanh tra Sở Y tế; các cá nhân 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT;  

- Bộ phận TN&TKQ; 

- Website SYT; 

- PYT huyện, thị, thành phố;  

- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh An 



UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

 THU HỒI – HỦY CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  
(Đính kèm Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày       /12/2023 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 
 

S

T

T 

Họ và tên Ngày sinh CCCD Địa chỉ 

Số CCHN/  

Số QĐ bổ 

sung PVCM 

Cấp ngày Văn bằng CM 
Phạm vi HĐCM  

đã cấp 

Nội dung 

thu hồi 

Chi tiết thông 

tin thay đổi 

CCHN 

1 
Nguyễn Thị 

Thanh Nhân 
29/03/1984 

191520875  

cấp ngày 

21/9/1999  

Nơi cấp:  

Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Xã Lộc Điền, 

huyện Phú Lộc, 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

001474/BRVT-

CCHN  
06/08/2013 

Điều dưỡng 

trung học 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

Điều dưỡng 

Làm lại 

CCHN để 

bổ sung 

PVCM 

- 

2 
Hoàng Thị 

Hồng Nhung 
16/06/1990 

035190007404  

cấp ngày 

27/12/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

tổ 9, ấp Tây, xã 

Hòa Long, thành 

phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

001374/BRVT-

CCHN  
30/08/2013 

Cử nhân  

Điều dưỡng  

(CN Hộ sinh) 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

Nữ hộ sinh 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện chức 

trách nhiệm của 

Điều dưỡng (CN 

Hộ sinh) 

3 
Trịnh Thị 

Hiền 
16/04/1986 

077186002988  

cấp ngày 

08/09/2022  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

ấp Phước Tấn, xã 

Tân Hòa, thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

001373/BRVT-

CCHN  
30/08/2013 

Cử nhân  

Điều dưỡng  

(CN Hộ sinh) 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

Nữ hộ sinh 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện chức 

trách nhiệm của 

Điều dưỡng (CN 

Hộ sinh) 

4 
Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 
21/08/1985 

077185003195  

cấp ngày 

10/05/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

18 tổ 2, ấp Lò Vôi, 

xã Phước Hưng, 

huyện Long Điền, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

001378/BRVT-

CCHN  
30/08/2013 

Cử nhân  

Điều dưỡng  

(CN Hộ sinh) 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

Nữ hộ sinh 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện chức 

trách nhiệm của 

Điều dưỡng (CN 

Hộ sinh) 



 

S

T

T 

Họ và tên Ngày sinh CCCD Địa chỉ 

Số CCHN/  

Số QĐ bổ 

sung PVCM 

Cấp ngày Văn bằng CM 
Phạm vi HĐCM  

đã cấp 

Nội dung 

thu hồi 

Chi tiết thông 

tin thay đổi 

CCHN 

5 
Đỗ Nguyễn 

Trâm Anh 
30/01/1992 

077192000473  

cấp ngày 

21/09/2022  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

khu phố Thanh 

Sơn, thị trấn 

Phước Bửu, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tà 

004913/BRVT-

CCHN  
11/11/2019 

Cử nhân  

Điều dưỡng  

(CN Hộ sinh) 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện chức 

trách nhiệm của 

Điều dưỡng (CN 

Hộ sinh) 

6 
Dương Thị 

Kiều Nga 
02/04/1985 

077185009568  

cấp ngày 

22/03/2022  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

ấp Xà Bang 1, xã 

Xà Bang, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

001508/BRVT-

CCHN  
25/09/2013 

Cử nhân  

Điều dưỡng  

(CN Hộ sinh) 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện chức 

trách nhiệm của 

Điều dưỡng (CN 

Hộ sinh) 

7 Đỗ Văn Xuân 01/09/1993 

034093001706  

cấp ngày 

07/02/2022  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

888/124/9/15 

đường 30/4, 

phường 11, thành 

phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

004468/BRVT-

CCHN  
11/12/2017 Y sĩ 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Y sĩ 

Cấp lại do 

mất 
- 

8 Vũ Thị Mai 02/09/1979 

022179010532  

cấp ngày 

27/12/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

144/8 Đô Lương, 

phường 11, thành 

phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

000283/BRVT-

CCHN  
30/05/2012 Y sĩ 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện chức 

trách nhiệm của 

Y sĩ 

9 Lê Thị Nga 09/03/1990 

273320266  

cấp ngày 

10/02/2010  

Nơi cấp:  

Công an tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 

Xóm 1, thôn 2, 

Bắc Ruộng, Tánh 

Linh, tỉnh Bình 

Thuận 

002327/BRVT-

CCHN 
25/06/2014 

Điều dưỡng 

trung cấp, chứng 

chỉ VLTL-

PHCN 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

điều dưỡng, KTV 

VLTL-PHCN 

Chuyển 

công tác 
- 



 

S

T

T 

Họ và tên Ngày sinh CCCD Địa chỉ 

Số CCHN/  

Số QĐ bổ 

sung PVCM 

Cấp ngày Văn bằng CM 
Phạm vi HĐCM  

đã cấp 

Nội dung 

thu hồi 

Chi tiết thông 

tin thay đổi 

CCHN 

10 
Nguyễn Trung 

Đức 
19/08/1991 

042091016431  

cấp ngày 

28/06/2011  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

17 Mai Hắc Đế, 

phường Quán Bàu, 

thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An 

003601/BRVT-

CCHN 
07/03/2016 

Y sĩ  

Y học cổ truyền 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Chuyển 

công tác 
- 

11 
Nguyễn Văn 

Đạt 
12/04/1995 

221350962  

cấp ngày 

26/07/2019  

Nơi cấp:  

Công an tỉnh 

Phú Yên 

Thôn Chính 

Nghĩa, An Phú, 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

004830/BRVT-

CCHN 
26/07/2019 Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

Điều dưỡng 

Thay đổi 

PVHĐCM  
- 

12 
Mai Thị 

Phương Dung 
23/8/1997 

077197009903  

cấp ngày 

27/12/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

104/39 Nguyễn 

Thiện Thuật, 

phường Thắng 

Nhất, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

005236/BRVT-

CCHN 
17/05/2021 

CN Điều dưỡng 

(CN Hộ sinh) 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện chức 

trách nhiệm của 

Điều dưỡng (CN 

Hộ sinh) 

13 
Dương Thế 

Đông 
04/7/1994 

068094011131  

cấp ngày 

15/05/2023  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

LK 9-01 đường 

Vàm Cỏ, phường 

10, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

004766/BRVT-

CCHN  
27/5/2019 Kỹ thuật viên 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp KTV Xét 

nghiệm 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

chuyên khoa 

Xét nghiệm 



 

S

T

T 

Họ và tên Ngày sinh CCCD Địa chỉ 

Số CCHN/  

Số QĐ bổ 

sung PVCM 

Cấp ngày Văn bằng CM 
Phạm vi HĐCM  

đã cấp 

Nội dung 

thu hồi 

Chi tiết thông 

tin thay đổi 

CCHN 

14 
Dương Thị 

Hoàng Oanh 
01/01/1989 

077189009730  

cấp ngày 

26/05/2022  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

ấp Phước Lộc, xã 

Phước Hội, huyện 

Đất Đỏ, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

002208/BRVT-

CCHN  
10/06/2014 Điều dưỡng viên 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

Điều dưỡng 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp Điều 

dưỡng 

15 
Đỗ Thùy 

Trang 
18/12/1991 

034191014078  

cấp ngày 

02/07/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

127/12/8 Phạm 

Hồng Thái, 

phường 7, thành 

phố Vũng Tàu, 

tỉnh  Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

003394/BRVT-

CCHN  
04/11/2015 Kỹ thuật viên 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp KTV Xét 

nghiệm 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

chuyên khoa 

Xét nghiệm 

16 
Võ Thị Như 

Quỳnh 
25/10/1986 

062186000034  

cấp ngày 

27/12/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

115/55/5 Lê Lợi, 

phường Thắng 

Nhì, thành phố 

Vũng Tàu,  tỉnh  

Bà Rịa - Vũng Tàu 

005278/BRVT-

CCHN  
07/07/2021 Kỹ thuật viên 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Kỹ thuật Y 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

chuyên khoa 

Xét nghiệm 



 

S

T

T 

Họ và tên Ngày sinh CCCD Địa chỉ 

Số CCHN/  

Số QĐ bổ 

sung PVCM 

Cấp ngày Văn bằng CM 
Phạm vi HĐCM  

đã cấp 

Nội dung 

thu hồi 

Chi tiết thông 

tin thay đổi 

CCHN 

17 
Bùi Đức 

Lương 
20/11/1995 

066095005981  

cấp ngày 

09/08/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

78/28/2 Hàn  

Thuyên, phường 

10, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh  

Bà Rịa - Vũng Tàu 

004109/BRVT-

CCHN  
02/11/2018 

CN Kỹ thuật 

hình ảnh Y học 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Kỹ thuật Hình 

ảnh Y học 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp Kỹ thuật 

viên 

18 
Lê Thị Hồng 

Ngọc 
18/03/1987 

077187000356  

cấp ngày 

01/05/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

53/23 Nguyễn Thị 

Định, khu phố 3, 

phường Phước 

Nguyên, thành phố 

Bà Rịa,  tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu  

001489/BRVT-

CCHN  
30/08/2013 

CN Điều dưỡng 

(CN Hộ sinh) 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện chức 

trách nhiệm của 

Điều dưỡng (CN 

Hộ sinh) 

19 
Nguyễn Ngọc 

Đức 
04/11/1991 

077091000651  

cấp ngày 

28/06/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

tổ 14, ấp Phước 

Trinh, xã Tam 

Phước, huyện 

Long Điền, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

002425/BRVT-

CCHN  
07/08/2014 Điều dưỡng viên 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

Điều dưỡng 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp Điều 

dưỡng 
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